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UBND XÃ TIÊN CẢNH

THÔN 6

Kết quả rà soát
Phiếu B

Điểm
B1

Điểm
B2

Phân
loại

Hộ nghèo

1 LÊ THỊ ĐÀO Nữ 1952 Thôn 6 120 40 N1

2 NGUYỄN THỊ HÓA Nữ 1949 Thôn 6 100 30 N1

3 MAI THỊ XUÂN THU Nữ 1950 Thôn 6 95 30 N1

4 TRẦN THÁI YÊN Nam 1961 Thôn 6 110 40 N1

5 DƯƠNG THỊ BÊ Nữ 1948 Thôn 6 100 40 N1

Hộ cận nghèo

1 LỆ THỊ MẸO Nữ 1950 Thôn 6 130 20 CN1

2 NGUYỄN THỊ BẢY Nữ 1952 Thôn 6 125 20 CN1

3 TRẦN THỊ SỮU Nữ 1948 Thôn 6 130 20 CN1

Hộ thoát cận nghèo

1 ĐOÀN KHUÊ Nam 1933 Thôn 6 165 20 KN

- Có 5 hộ nghèo

- Có 3 hộ cận nghèo

- Có  hộ thoát nghèo

- Có 1 hộ thoát cận nghèo

- Có  hộ không nghèo

(Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO
RÀ SOÁT CẤP XÃ

RÀ SOÁT VIÊN TRƯỞNG THÔN

STT Họ và tên chủ hộ
Giới
tính

Năm
sinh

Nơi ở hiện tại
(ghi theo thứ tự thôn/tổ)

Kết quả phân loại sau khi
rà soát


